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1. Dấu hiệu chia hết cho 2

a. Dấu hiệu chia hết cho 2 

Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2.

Chú ý: Các số có chữ số tận cùng là 1; 3; 5; 7; 9 thì không chia hết cho 2

3. Số chẵn, số lẻ

- Số chia hết cho 2 là số chẵn.

Chẳng hạn:

0, 2, 4, 6, 8,….., 156, 158, 180,…..là các số chẵn.

- Số không chia hết cho 2 là số lẻ.

Chẳng hạn: 1; 3; 5; 7; 9; …..167; 169; 171;…. là các số lẻ.

2. Dấu hiệu chia hết cho 5

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Ví dụ: Các số 120; 135; 405; 1570; 9995; .... là các số chia hết cho 5.

Chú ý:

- Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.

- Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.
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B. BÀI TẬP THỰC HÀNH
I. Trắc nghiệm:

	Câu
	Câu hỏi
	Đáp án

	1
	Kết quả của phép cộng:  572867 + 280191 là: …
	 

	2
	Kết quả phép trừ:  928035 – 69381 là: …
	 

	3
	Diện tích hình vuông có cạnh 60cm là: … cm2.
	 

	4
	Trong các số: 192875; 283263; 27997; 537720; 72362. Số chia hết cho cả 2 và 5 là: …
	 

	5
	Có bao nhiêu số có ba chữ số chia hết cho 3?

Trả lời: Có: … số.
	 

	6
	Từ 10; 12; 14; 16; ...; 98 có bao nhiêu số chia hết cho 4?

Trả lời: Có: ... số.
	 

	7
	24 chia hết cho bao nhiêu số lớn hơn 1 và nhỏ hơn 10?

Trả lời: ... số.
	 

	 8
	Cho các chữ số 1; 3; 8; 0; 5. Số lẻ lớn nhất có các chữ số khác nhau và chia hết cho 5 lập từ các chữ số trên là: ...
	 

	9
	Để [image: image2.png]2453b



 chia hết cho 2 và chia cho 5 dư 1 thì b = ...
	 

	10
	Lớp 4A có một số học sinh nhỏ hơn 40 và lớn hơn 30. Biết 

nếu thêm 3 bạn nữa thì số học sinh có thể xếp được 5 hàng như nhau. Vậy lớp 4A có: ... học sinh.
	 


II. Tự luận 
1.  Viết số thích hợp vào chỗ trống:

	Thừa số
	25
	127
	52
	

	Thừa số
	38
	46
	
	65

	Tích
	
	
	1768
	7215


2.  Đặt tính rồi tính:
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3.  Biểu đồ bên cho biết số tiền khối lớp Bốn quyên góp để ủng hộ các bạn ở vùng bị bão lụt.

Dựa vào biểu đồ trên hãy viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Cả ba lớp Bốn đã khuyên góp được số tiền là: 


b) Trung bình mỗi lớp khuyên góp số tiền là:


4.  Viết tiếp vào chỗ chấm


Trong các số 38 ; 45 ; 500 ; 614 ; 207 ; 20571 ; 1968 ; 2009 ; 10000 ;


a) Các số chia hết cho 2 là:…………………………………………………


b) Các số không chia hết cho 2 là:………………………………………….

5.  Khoanh vào kết quả đặt trước câu trả lời đúng :


a) Trong các số 34 ; 207 ; 145 ; 464, số chia hết cho 5 là:


A. 34


B. 207

C. 145

D. 464


b) Trong các số 160 ; 406 ; 865 ; 210, số không chia hết cho 5 là:


A. 160

B. 406

C. 865

D. 210

6.  Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 24m và chiều dài gấp 3 lần chiều 
rộng. Tính chu vi và diện tích của khu đất đó.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
7.  Khoanh vào kết quả đặt trước câu trả lời đúng :


a) Trong các số 71; 205; 5668; 460, số chia hết cho cả 2 và 5 là:


A. 71


B. 205

C. 5668

D. 460


b) Số chia hết cho 5 thích hợp điền vào chỗ chấm  của 2705< …<2715 là:


A. 2705

B. 2710

C. 2715

D. 2720

8.    Một tổ sản xuất làm trong 2 ngày được 3450 sản phẩm, Ngày thứ hai làm được nhiều hơn ngày thứ nhất 52 sản phẩm. Hỏi mỗi ngày tổ sản xuất đó làm được bao nhiêu sản phẩm?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..……………
9. Tính bằng cách thuận tiện:

a) 2012 + 2012 + 2012 + 2012 + 2012 x 7 – 2012 
b) 1135: 5  +  865 : 5 – 18 x 9 –   18
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
10. Một cái sân hình vuông có chu vi bằng chu vi mảnh đất hình chữ nhật chiều dài 8m, chiều rộng kém chiều dài 2m. Tính diện tích cái sân hình vuông. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
11. ĐỐ VUI: Laura viết một phép toán ra giấy và che 2 chữ số giống nhau bằng 2 cây nấm như hình dưới đây. Hỏi chữ số bị che bởi cây nấm là bao nhiêu để có phép tính đúng?

A. 3                B. 6                   C. 9                         D. 2

ĐÁP ÁN
Trắc nghiệm:

	Câu
	Câu hỏi
	Đáp án

	1
	Kết quả của phép cộng:  572867 + 280191 là: …
	853058

	2
	Kết quả phép trừ:  928035 – 69381 là: …
	858654

	3
	Diện tích hình vuông có cạnh 60cm là: … cm2.
	3600

	4
	Trong các số: 192875; 283263; 27997; 537720; 72362. Số chia hết cho cả 2 và 5 là: …
	537720

	5
	Có bao nhiêu số có ba chữ số chia hết cho 3?

Trả lời: Có: … số.
	300

	6
	Từ 10; 12; 14; 16; ...; 98 có bao nhiêu số chia hết cho 4?

Trả lời: Có: ... số.
	22

	7
	24 chia hết cho bao nhiêu số lớn hơn 1 và nhỏ hơn 10?

Trả lời: ... số.
	5

	 8
	Cho các chữ số 1; 3; 8; 0; 5. Số lẻ lớn nhất có các chữ số khác nhau và chia hết cho 5 lập từ các chữ số trên là: ...
	83105

	9
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 chia hết cho 2 và chia cho 5 dư 1 thì b = ...
	6

	10
	Lớp 4A có một số học sinh nhỏ hơn 40 và lớn hơn 30. Biết 

nếu thêm 3 bạn nữa thì số học sinh có thể xếp được 5 hàng như nhau. Vậy lớp 4A có: ... học sinh.
	32


II. Tự luận

	Câu
	Câu hỏi
	Đáp án

	9
	Tính bằng cách thuận tiện:

c) 2012 + 2012 + 2012 + 2012 + 2012 x 7 – 2012 
d) 1135: 5  +  865 : 5 – 18 x 9 –   18 
	a) 2012 + 2012 + 2012 + 2012 + 2012 x 7 – 2012

= 2012 x 4 + 2012 x 7 – 2012

= 2012 x (4 + 7 - 1)

= 2012 x 10

= 20120

b) 1135: 5  +  865 : 5 – 18 x 9 –   18

= (1135 + 865) : 5 – 18 x (9 + 1)

= 2000 : 5 - 18 x 10

= 400 – 180

= 220

	10
	Một cái sân hình vuông có chu vi bằng chu vi mảnh đất hình chữ nhật chiều dài 8m, chiều rộng kém chiều dài 2m. Tính diện tích cái sân hình vuông.
	Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

8 – 2= 6 (m)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

(8 + 6) x 2 = 28 (m)

Chu vi cái sân hình vuông là: 28m.

Cạnh cái sân hình vuông là:

28 : 4 = 7 (m)

Diện tích cái sân hình vuông là:

7 x 7 = 49 (m2)

         Đáp số: 49 m2.


11. Phân tích phép toán ta thấy

     

→ đáp án B

Kiến thức cần nhớ
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